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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò  

đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

 Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) lập Kế hoạch triển khai tiêm 

phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) cho trâu, bò đợt 1 năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Tiêm phòng vắc xin tạo miễn dịch chủ động đối với bệnh LMLM cho đàn trâu, bò 

kết hợp với các biện pháp phòng bệnh khác như vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc… nhằm 

bảo vệ, phát triển sản xuất chăn nuôi, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Yêu cầu: 

Phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đơn vị có 

liên quan từ tỉnh đến cơ sở. Tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi tích cực tham gia thực 

hiện. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

1. Công tác chuẩn bị: 

1.1. Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp: 

- Phối hợp với UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch, lịch tiêm phòng cụ thể đến cấp 

xã, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa bàn trình UBND cấp huyện phê duyệt; phối 

hợp với UBND cấp xã thông báo cho người chăn nuôi biết, hưởng ứng; gửi Kế hoạch về 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 30/8/2021 để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh biết, chỉ đạo. 

- Bố trí lực lượng tiêm phòng gồm: Cán bộ thú y của Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp kết hợp với nhân viên thú y cấp xã và những người đã qua tập huấn trực tiếp tham 

gia tiêm phòng; thông báo với chủ vật nuôi bố trí người để hỗ trợ tổ tiêm phòng nhằm tổ 

chức tiêm nhanh, đạt kết quả. 

 - Tiếp nhận và bảo quản vắc xin: Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổ 

chức tiếp nhận vắc xin, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để bảo quản vắc xin theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. 

- Chuẩn bị các thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh 

trước khi tiêm phòng nhằm xác định địa điểm tiêm phòng phù hợp với tình hình dịch 

bệnh, biên bản xác minh có xác nhận của chính quyền địa phương; in ấn các biểu mẫu, 

biên bản theo quy định. 

1.2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 
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Chuẩn bị đầy đủ số lượng vắc xin để xuất cấp cho các địa phương theo phân bổ 

của Kế hoạch này, lập Biên bản bàn giao theo quy định. 

2. Số lượng vắc xin, thời gian, địa điểm, đối tượng tiêm phòng: 

- Loại vắc xin: Vắc xin Lở mồm long móng type O&A.   

- Số lượng: 321.275 liều, bao gồm các nguồn: 

+ Vắc xin còn tồn của năm 2020: 6.075 liều (tại huyện Đak Đoa 4.050 liều, Krông 

Pa 900 liều, thị xã Ayun Pa 1.125 liều); 

+ Vắc xin được Trung ương cấp theo Quyết định số 92/QĐ-BNN-TY ngày 

07/1/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 40.000 liều; 

+ Vắc xin được tỉnh cấp kinh phí để mua năm 2021:  275.200 liều. 

- Địa điểm: 17/17 huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian: Từ ngày 25/8 đến ngày 10/10/2021. 

- Đối tượng: Trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng của các hộ chăn nuôi trâu, 

bò trên địa bàn tỉnh. 

(Có Bảng phân bổ vắc xin kèm theo) 

3. Phương thức triển khai: 

Tổ chức triển khai tiêm đồng loạt tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố dưới sự chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chính quyền các cấp.  

4. Tổ chức tiêm phòng: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ 

trì, phối hợp với UBND cấp xã triển khai tiêm phòng theo Kế hoạch được phê duyệt, bàn 

giao và lập Biên bản bàn giao vắc xin cho các xã, phường, thị trấn, lập danh sách và cấp 

giấy chứng nhận tiêm phòng theo đúng quy định; tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng kỹ 

thuật, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất; giám sát, xử lý kịp thời những trường 

hợp bị phản ứng sau khi tiêm (nếu có).  

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động giám 

sát công tác tiêm phòng tại các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian triển khai tiêm 

phòng vắc xin. 

5. Công tác báo cáo: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

+ Báo cáo đột xuất những vấn đề phát sinh xảy ra trong quá trình tiêm phòng (nếu 

có). 

+ Báo cáo tiến độ tiêm phòng vào các ngày 09, 19, 29 của tháng về Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo dõi, chỉ 

đạo. 

+ Báo cáo tổng kết: Kết thúc đợt tiêm phòng, các địa phương tổng hợp, báo cáo 

tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin và gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 

15/10/2021. 
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- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Báo cáo đột xuất những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai tiêm phòng; báo cáo tiến độ tiêm phòng vào ngày 20 của tháng và báo 

cáo tổng kết về Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định. 

6. Hồ sơ thanh quyết toán: 

Áp dụng thực hiện theo Công văn số 2320/BNN-TC ngày 21/8/2007 và Công văn 

số 2109/BNN-TC ngày 11/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Lập hồ sơ tiêm phòng 

vắc xin LMLM cho trâu, bò bao gồm các loại giấy tờ sau: 

- Biên bản xác minh tình hình dịch bệnh: 01 bản (bản gốc). 

- Biên bản bàn giao vắc xin: 01 bản (bản gốc). 

- Biên bản hao hụt vắc xin (nếu có): 01 bản (bản gốc). 

- Mẫu 1: Danh sách các hộ sử dụng vắc xin: 01 bản (bản chính). 

- Mẫu 2: Danh sách các thôn (làng) sử dụng vắc xin: 04 bản (bản chính). 

- Mẫu 3: Danh sách các xã (phường, thị trấn) sử dụng vắc xin: 04 bản (bản chính). 

Thời gian nộp hồ sơ tiêm phòng vắc xin: chậm nhất ngày 15/10/2021. (Nộp về 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Thực hiện theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, UBND các 

xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin 

LMLM cho trâu, bò đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đạt hiệu quả. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

Phối hợp với các địa phương tổ chức xuất vắc xin, giám sát quá trình triển khai 

tiêm phòng. Tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP (biết, phối hợp); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- TTDVNN các huyện, TX, TP (biết, thực hiện); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCCNTY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Có 
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